
Phụ lục 1:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) 

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: +84 (256) 3846500 – 3846040 – 3847798

STT
Mã phần 

(lô)

Mã 

đấu 

thầu

Tên hàng 

hóa
Tên thương mại Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất/ Ký 

mã hiệu, 

nhãn mác sản 

phẩm

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu 
(có VAT)

Thành tiền 
(đồng)

1
PP2300501

262
G1.5

Băng vải 

cuộn

Băng cuộn 9cm 

x 2,5m

* Chất liệu: 100% cotton. 

* Tốc độ hút nước 10 giây.

* Kích thước: 0,09m x 2,5m.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

170000003/PCB

A-NĐ

An Lành- Việt 

Nam
Cuộn 1.000 1.400 1.400.000

2
PP2300501

273
G1.16

Găng tay 

phẫu thuật 

tiệt trùng

Găng phẫu thuật 

tiệt trùng các số

* Chiều dài: Chiều dài: 280mm.

* Các size: 6,5; 7; 7,5

* Chất liệu: cao su thiên nhiên dùng 

trong y tế.

* Đóng gói 1 đôi.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

2100025ĐKLH/

BYT/TB-CT

Merufa/ Việt 

Nam
Đôi 10.000 3.500 35.000.000

3
PP2300501

309
G1.52

Mask khí 

dung

Bộ bầu xông khí 

dung 

*Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh dùng 

trong y tế.

* Có bầu chứa thuốc, dây đeo đàn hồi, 

thanh kim loại mỏng trên mặt nạ, dây 

nối oxy 2m. 

* Các cỡ: M; L; XL.

* Đóng gói riêng. Tiệt trùng.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220000016/PCB

B-TH

Hitec, 

Trung Quốc 
Cái 1.200 10.300 12.360.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU
Gói thầu số 1: Mua vật tư, công cụ, dụng cụ



4
PP2300501

324
G1.67

Nhiệt kế 

hồng ngoại 

đo trán

Nhiệt kế hồng 

ngoại đo trán 

HuBDIC HFS-

1000

* Sử dụng công nghệ hồng ngoại để đo 

nhiệt độ cơ thể vùng trán; Cho kết quả 

chính xác trong 1s; Bộ nhớ lưu trữ 30 

lần kết quả; Tầm đo rộng từ 0°C-

100°C; Chuyển đổi giữa độ C – F.

* Hộp/01 cái. 

* Đạt  tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220000003/PCB

B-TH

HuBDIC, Hàn 

Quốc
Cái 25 720.000 18.000.000

Giá trị 66.760.000

Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng./.

Tổng cộng: 04 khoản
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